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	1
	Chi đầu tư phát triển
	

	
	
	1.1
	Đầu tư cho các dự án
	

	1
	Công nghiệp: Điện phục vụ quốc phòng (2); Truyền thông: Các dự án viễn thông phục vụ mục tiêu quốc phòng (12), Quốc phòng: Các dự án phục vụ mục tiêu quốc phòng (19).
	a)
	Quốc phòng
	835

	2
	Công nghiệp: Điện phục vụ an ninh (2); Truyền thông: Các dự án viễn thông phục vụ mục tiêu an ninh (12); Các dự án phục vụ mục tiêu an ninh (19).
	b)
	An ninh và trật tự an toàn xã hội
	836

	3
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục, đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cấp học từ mầm non đến đại học và hạ tầng kỹ thuật các khu đại học (14).
	c)
	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	837

	4
	Khoa học, công nghệ: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các tổ chức khoa học và công nghệ; các phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm; các trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định; các phòng thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; các trạm, trại thực nghiệm; khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (10).
	d)
	Sự nghiệp khoa học và công nghệ
	838

	5
	Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm: Các dự án bệnh viện, các cơ sở y tế, trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định, giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành (15)
	d)
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
	841

	6
	Văn hóa: Các dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo di sản văn hóa thế giới, các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; bảo tồn văn hóa truyền thống, các dự án văn hóa (7) Các dự án phục vụ hoạt động xuất bản, báo chí (11)
	e)
	Sự nghiệp văn hóa thông tin
	842

	7
	Thông tin: thông tấn, phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội (11)
	g)
	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	843

	8
	Thể thao: Các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng thể dục, thể thao (8)
	h)
	Sự nghiệp thể dục thể thao
	844

	9
	Tài nguyên và môi trường: Các dự án trong lĩnh vực biển và hải đảo đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, thăm dò địa chất và khoáng sản, nguồn nước; quan trắc cảnh báo môi trường; bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (17), xử lý rác thải, xử lý nước thải, xử lý chất thải (5).
	i)
	Sự nghiệp bảo vệ môi trường
	845

	10
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản (1); Công nghiệp (trừ mạng lưới điện phục vụ QP, AN) (2); Thương mại (3); Giao thông (4); Cấp nước, thoát nước (trừ xử lý rác thải, nước thải, chất thải) (5); Công nghệ thông tin gồm cả các dự án đảm bảo an toàn thông tin quốc gia (12) (trừ bảo mật và an toàn thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước) (13); Du lịch (9); Xây dựng kho dự trữ quốc gia; Dự án công trình công ích thiết yếu (11).
	k)
	Các hoạt động kinh tế
	846

	11
	Quản lý nhà nước (18): Các dự án trụ sở, nhà công vụ của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ; trụ sở của các Bộ, ngành trung ương và các tổ chức chính trị-xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư; trụ sở các cơ quan tư pháp; trụ sở của các cấp chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp); dự án mua mới, xây dựng và cải tạo trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Chính phủ Việt Nam ở nước ngoài (18); Bảo mật và an toàn thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước (13).
	1)
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật
	847

	12
	Xã hội: Các dự án nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; hỗ trợ việc làm; chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe cán bộ, công chức; cai nghiện và các dự án trợ giúp xã hội khác; các dự án cải tạo, nâng cấp các dự án ghi công liệt sỹ (16).
	m)
	Đảo đảm xã hội.
	848

	13
	
	n)
	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
	849

	14
	Kho tàng: Các dự án kho tàng, kho lưu trữ chuyên dụng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật chứng (6).
Dự án có công năng chính phục vụ lĩnh vực nào thì hạch toán vào lĩnh vực đó.
	
	
	

	15
	
	1.2
	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
	828

	16
	
	1.3
	Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật
	859

	17
	Dự trữ quốc gia: Bổ sung hàng dự trữ quốc gia nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cấp bách có yêu cầu phải xử lý ngay (20)
	2
	Chi dự trữ quốc gia
	829

	18
	
	3
	Chi thường xuyên
	

	19
	
	a)
	Chi quốc phòng
	861

	20
	
	b)
	An ninh và trật tự an toàn xã hội
	862

	21
	
	c)
	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	864

	22
	
	d)
	Sự nghiệp khoa học và công nghệ
	867

	23
	
	đ)
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
	865

	24
	
	e)
	Sự nghiệp văn hóa thông tin
	868

	25
	
	g)
	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	869

	26
	
	h)
	Sự nghiệp thể dục thể thao
	871

	27
	
	i)
	Sự nghiệp bảo vệ môi trường
	874

	28
	
	k)
	Các hoạt động kinh tế
	873

	29
	
	l)
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật
	875

	30
	
	m)
	Đảo đảm xã hội
	872

	31
	
	n)
	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
	877

	32
	
	4
	Chi trả nợ lãi các khoản tiền do Chính phủ vay
	911

	33
	
	5
	Chi viện trợ
	931

	34
	
	6
	Dự phòng
	932

	35
	
	7
	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương
	933

	36
	
	8
	Chi cho vay theo quy định của pháp luật
	949

	37
	
	9
	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính
	934

	38
	
	10
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	945

	39
	
	11
	Chi bổ sung mục tiêu
	951

	40
	
	12
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	952

	41
	
	13
	Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ theo khoản 9 Điều 9 Luật NSNN
	949
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	Ngành, lĩnh vực đầu tư công theo Quyết định 40/2015/QĐ-TTg
	Lĩnh vực chi NSNN theo Điều 36, 38 Luật NSNN số 83/2015/QH13
	Mã Loại - Khoản

	
	
	
	Loại, khoản
	Tên gọi

	(1)
	(2)
	
	(3)
	(5)
	(6)

	1
	
	1
	Chi đầu tư phát triển
	
	

	2
	
	1.1
	Đầu tư cho các dự án
	
	

	3
	Công nghiệp: Điện phục vụ quốc phòng (2); Truyền thông: Các dự án viễn thông phục vụ mục tiêu quốc phòng (12), Quốc phòng: Các dự án phục vụ mục tiêu quốc phòng (19).
Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
	a)
	Chi quốc phòng
	010
	Quốc phòng

	4
	
	
	
	011
	Quốc phòng

	5
	
	
	
	012
	Cơ yếu chính phủ

	6
	
	
	
	013
	Trung tâm nhiệt đới Việt Nga

	7
	
	
	
	014
	Chuẩn bị động viên

	8
	Công nghiệp: Điện phục vụ an ninh (2); Truyền thông: Các dự án viễn thông phục vụ mục tiêu an ninh (12); Các dự án phục vụ mục tiêu an ninh (19)
	b)
	An ninh và trật tự an toàn xã hội
	040
	An ninh và trật tự an toàn xã hội

	9
	
	
	
	041
	An ninh và trật tự an toàn xã hội

	10
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục, đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cấp học từ mầm non đến đại học và hạ tầng kỹ thuật các khu đại học (14).
Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
	c)
	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	070
	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

	11
	
	
	
	071
	Giáo dục mầm non

	12
	
	
	
	072
	Giáo dục tiểu học

	13
	
	
	
	073
	Giáo dục trung học cơ sở

	14
	
	
	
	074
	Giáo dục trung học phổ thông

	15
	
	
	
	075
	Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

	16
	
	
	
	081
	Giáo dục đại học

	17
	
	
	
	082
	Giáo dục sau đại học

	18
	
	
	
	083
	Đào tạo khác trong nước

	19
	
	
	
	084
	Đào tạo ngoài nước

	20
	
	
	
	085
	Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả đào tạo ngắn hạn nước ngoài)

	21
	
	
	
	091
	Giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

	22
	
	
	
	092
	Giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp

	23
	
	
	
	093
	Giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng

	24
	
	
	
	098
	Các nhiệm vụ phục vụ cho giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp khác

	25
	Khoa học, công nghệ: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các tổ chức khoa học và công nghệ; các phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm; các trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định; các phòng thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; các trạm, trại thực nghiệm; khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (10).
Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
	d)
	Sự nghiệp khoa học và công nghệ
	100
	Khoa học và công nghệ

	26
	
	
	
	101
	Khoa học tự nhiên và kỹ thuật

	27
	
	
	
	102
	Khoa học xã hội và nhân văn

	28
	
	
	
	103
	Khoa học và công nghệ khác

	29
	Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm: Các dự án bệnh viện, các cơ sở y tế, trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định, giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành (15)
Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
	đ)
	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
	130
	Y tế, dân số và gia đình

	30
	
	
	
	131
	Y tế dự phòng

	31
	
	
	
	132
	Khám bệnh, chữa bệnh

	32
	
	
	
	133
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

	33
	
	
	
	134
	Vệ sinh an toàn thực phẩm

	34
	
	
	
	139
	Y tế khác

	35
	
	
	
	141
	Sự nghiệp gia đình

	36
	
	
	
	151
	Dân số

	37
	Văn hóa: Các dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo di sản văn hóa thế giới, các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; bảo tồn văn hóa truyền thống, các dự án văn hóa (7); Các dự án phục vụ hoạt động xuất bản, báo chí (11)
Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
	e)
	Sự nghiệp văn hóa thông tin
	160
	Văn hóa thông tin

	38
	
	
	
	161
	Văn hóa

	39
	
	
	
	171
	Thông tin

	40
	Thông tin: Thông tấn, phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội (11)
Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
	g)
	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	190
	Phát thanh, truyền hình, thông tấn

	41
	
	
	
	191
	Phát thanh

	42
	
	
	
	201
	Truyền hình

	43
	
	
	
	211
	Thông tấn

	44
	Thể thao: Các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng thể dục, thể thao (8)
	h)
	Sự nghiệp thể dục thể thao
	220
	Thể dục thể thao

	45
	
	
	
	221
	Thể dục thể thao

	46
	Tài nguyên và môi trường: Các dự án trong lĩnh vực biển và hải đảo đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, thăm dò địa chất và khoáng sản, nguồn nước; quan trắc cảnh báo môi trường; bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (17), xử lý rác thải, xử lý nước thải, xử lý chất thải (5).
Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
	i)
	Sự nghiệp bảo vệ môi trường
	250
	Bảo vệ môi trường

	47
	
	
	
	251
	Điều tra quan trắc và phân tích môi trường

	48
	
	
	
	261
	Xử lý chất thải rắn

	49
	
	
	
	262
	Xử lý chất thải lòng

	50
	
	
	
	263
	Xử lý chất thải khí

	51
	
	
	
	271
	Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

	52
	
	
	
	272
	Ứng phó với biến đổi khí hậu

	53
	
	
	
	278
	Bảo vệ môi trường khác

	54
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản (1); Công nghiệp (trừ mạng lưới điện phục vụ QP, AN) (2); Thương mại (3); Giao thông (4); cấp nước, thoát nước (trừ xử lý rác thải, nước thải, chất thải) (5); Công nghệ thông tin gồm cả các dự án đảm bảo an toàn thông tin quốc gia (12) (trừ bảo mật và an toàn thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước) (13); Du lịch (9); Xây dựng kho dự trữ quốc gia (20); Dự án công trình công ích thiết yếu (11).
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	Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn
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	Quản lý nhà nước (18): Các dự án trụ sở, nhà công vụ của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ; trụ sở của các Bộ, ngành trung ương và các tổ chức chính trị-xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư; trụ sở các cơ quan tư pháp; trụ sở của các cấp chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp); dự án mua mới, xây dựng và cải tạo trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Chính phủ Việt Nam ở nước ngoài (18); Bảo mật và an toàn thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước (13).
Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
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	Xã hội: Các dự án nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; hỗ trợ việc làm; chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe cán bộ, công chức; cai nghiện và các dự án trợ giúp xã hội khác; các dự án cải tạo, nâng cấp các dự án ghi công liệt sỹ (16).
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	Hoạt động của các Cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
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	175
	
	
	
	362
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